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1 Dương Thị Minh Nghĩa 08/09/2002 Kinh Không Quảng Trị

Xã Trường 

Phú, tỉnh 

Quảng trị

ấp Xuân Tâm 

1, Xuân Hòa, 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy

Trường 

ĐHSP, 

Đại học 

Đà Nẵng

2025 Cơ bản Bậc 3 0817195194

2 Lê Thị Lệ 01/02/2003 Kinh Không Quảng Trị

Xã Tuyên 

Phú, tỉnh 

Quảng Trị

P. La Gi, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy

Trường 

ĐHSP, 

Đại học 

Huế

2025 Cơ bản B1 0814435856

3 Đinh Thị Thùy Dung 15/09/2003 Kinh Không Nghệ An
xã Nhân Hòa, 

tỉnh Nghệ An

xã Nhân Hòa, 

tỉnh Nghệ An
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy

Trường 

ĐHSP, 

Đại học 

Huế

2026 Cơ bản B1 0866705426

4 Nguyễn Phương Quỳnh 13/08/1994 Kinh Công giáo Hưng Yên

ấp Việt Kiều 

2, P. Xuân 

Lộc, TP. 

Đồng Nai

ấp Việt Kiều 

2, P. Xuân 

Lộc, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Liên 

thông

Đại học 

Vinh
2026 Cơ bản B1 0966306137

5 Quách Minh  Thắng 10/05/1997 Kinh Công giáo Campuchia

Ấp Bằng 

Lăng, Xuân 

Đông, Cẩm 

Mỹ, TP. Đồng 

Nai

Ấp Bằng 

Lăng, Xuân 

Đông, Cẩm 

Mỹ, TP. Đồng 

Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Vừa làm - 

Vừa học

Đại học 

Trà Vinh
2025 Cơ bản B1 0346498209

6 Lô Thị Bảo 15/03/1987 Thái Không Nghệ An

Thôn 6, xã 

Tân Minh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn 6, xã 

Tân Minh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Vừa làm - 

Vừa học

Trường 

ĐHSP 

TPHCM

2024 B B 0364062568

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025-2026 

STT Họ & tên lót Tên

Năm sinh

Dân tộc Điện thoạiTôn giáo Quê quán Hộ khẩu TT
Chỗ ở hiện 

nay

Trình 

độ văn 

hóa

Trình độ 

chuyên môn
Ghi chú

Loại hình 

đào tạo

Nơi đào 

tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Tin học Ngoại ngữ
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7 Nguyễn Thị Khánh Ngân 25/01/1995 Kinh Không Nghệ An

ấp Xuân 

Hưng 3, xã 

Xuân Hòa, 

TP. Đồng Nai

ấp Xuân Hưng 

3, xã Xuân 

Hòa, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Vừa làm - 

Vừa học

Đại học 

Vinh
2025 A B 0906777256

8 Nguyễn Thị Kim Cúc 19/01/2001 Kinh Không Thanh Hóa

ấp Xuân 

Hưng 3, xã 

Xuân Hòa, 

TP. Đồng Nai

ấp Xuân Hưng 

3, xã Xuân 

Hòa, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Liên 

thông

Trường 

ĐHSP 

TPHCM

2025 Cơ bản A2 0971221603

9 Vũ Trần Nguyệt Nga 31/07/1999 Kinh Công giáo Đồng Nai

Ấp Xuân Hòa 

3, xã Xuân 

Hòa, TP. 

Đồng Nai

Ấp Xuân Hòa 

3, xã Xuân 

Hòa, TP. 

Đồng Nai

12/12

Huấn luyện 

thể thao môn 

bóng chuyền

Chính quy

Trường 

ĐHTDTT 

TPHCM

2021

Chứng 

chỉ Cơ 

bản

A2 0903857363

10 Nguyễn Thúy Huyền 30/11/2002 Kinh Không Thanh Hóa

Khu phố Gia 

Ray 7, P. 

Xuân Lộc, 

TP. Đồng Nai

Khu phố Gia 

Ray 7, P. 

Xuân Lộc, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

Chính quy
Đại học 

Đồng Nai
2024 Cơ bản B1 0355911214
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